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            UBND QUẬN TÂN BÌNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                          Tân Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHỦ NHIỆM  
TUẦN 9 – HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2021 – 2022  

Từ 01/11/2021 đến 06/11/2021 

(GVCN cho chép vào vở SHCN) 

 
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

1. Kiểm diện 

- GVCN kiểm diện HS vắng trên Bảng tính hàng ngày.Thầy Bá Lâm tổng hợp. 

Lưu ý các trường hợp HS vắng không có lí do chính đáng. 

Bảng điểm danh  Tuần 8 - HK1 từ ngày 25/10 đến 30/10/2021 
        

STT LỚP 
SĨ 

SỐ 

Vắng Ghi chú 

 

(K.Net) F0 (CP) 

 

(KP) 
Ghi tổng số ngày vắng của từng học sinh  

1 6A1 36 0 0 0 5 Thứ 2-6: Bảo Khang (5 KP);  

2 6A2 35 0 0 0 5 

Thứ 3: KP: Nguyên Vũ, Hoàng Hiếu; Thứ tư: Nguyên Vũ (KP);  

Thứ năm: (KP) Nguyên Vũ; Thứ sáu: Nguyên Vũ (KP) 

3 6A3 29 0 0 1 3 
Thứ 3: (KP) Hoàng, Vĩ (KP); Thứ năm: (CP) Phương Vy; Thứ 

sáu: Vĩ (KP) 

4 6A4 29 15 0 1 0 
Thứ 2-6: K. Net Văn Cường, Minh Huy, Minh Nhật; Thứ năm: 

(CP) Thùy Anh nhận hỗ trợ tại ban mặt trận tổ quốc địa phương  

5 6A5 29 0 5 0 0 Thứ 2-6: Huỳnh Tuấn Kiệt (F0); 

TC K6 158 15 5 2 13 35 

6 7A1 25 0 0 0 0   

7 7A2 25 0   1 1 Thứ 3: (KP) Thắm, Thứ Tư: (CP) Thắm 

8 7A3 30 0 0 0 0 
 

9 7A4 27 5 0 0 0 Thứ 2-6: Hồng Ân: KNET 

10 7A5 27 0 0 1 5 
Thứ 2: Trang Mai (KP), Diệu Linh(KP); Thứ 3: Trang Mai 

(KP); Thứ tư: Quốc Bảo (CP), Diệu Linh(KP), Trang Mai (KP)  

11 7A6 27 0 0 3 0 Thứ Tư: Gia Mĩ (CP); Thứ sáu: Gia Mĩ (CP), Mĩ Ni (CP) 

12 7A7 26 5 0 4 0 
Thứ 2-6: Thu Hiền: Knet, Thành Đạt (CP); Thứ 3: Đạt (CP), Tú 

tiêm vắc xin; Thứ năm: Vinh tiêm vắc xin; 

TC K7 187 9 2 8 7 26 

13 8A1 27 0 0 0 0   

14 8A2 27 0 0 3 0 
Thứ tư: (CP): Hoàng Huy, Bảo Phúc; Thứ sáu: Hoàng Huy 

(môn Lý) 

15 8A3 29 0 0 0 0 

 

16 8A4 25 0 0 5 0 
Thứ 2: Thảo V (P), Ngọc Lan (mạng yếu); Thứ 3: Thảo Vy (P), 

Ngọc Lan (P); Thứ năm: Thảo Vy (P);  

17 8A5 27 0 0 2 1 
Thứ năm: Quân Triết CP, Huỳnh Bảo Hân CP; Thứ sáu: Phan 

Bảo Hân KP 

18 8A6 27 0 0 0 0   

19 8A7 27 0 0 0 0   
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TC K8 189 0 0 10 1 11 

20 9A1 28 0 0 0 1 Thứ sáu: Nguyễn Đức Minh Khôi (KP) 

21 9A2 27 0 0 2 0 Thứ năm: Bảo Duy: nhà cúp điện, Tuấn Văn: đi làm CCCD;  

22 9A3 35 0 0 0 0   

23 9A4 27 0 0 0 0   

24 9A5 26 0 0 0 0   

25 9A6 30 0 0 0 0 
  

26 9A7 30 0 0 1 4 
Thứ tư: KP: Tiến Đạt; Thứ sáu: Trọng Khôi (CP); KP: Vân 

Anh, T.Tuyền, Vân. 

TC K9 203 0 0 3 5 8 

2. Công tác tư vấn tâm lí và phối hợp giữa nhà trường và gia đình 

- Thường xuyên trao đổi với CMHS để nắm bắt và thông báo kịp thời tình hình học tập của học sinh. 

- GVCN tiếp tục nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh, chia sẻ, động viên học sinh (đặc biệt những 

học sinh đang mắc Covid).  

- Tiếp tục nhắc nhở học sinh chú ý các vấn đề về điện, sạc pin,… để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai 

nạn thương tích khi học tập trực tuyến. 

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Nắm bắt tình hình học sinh học tập các bộ môn 

- Theo dõi tình hình học sinh học tập trực tuyến theo TKB và các bộ môn đăng web trường. 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo đã dự giờ của giáo viên: 

+ Tuần 7: Thầy Tuấn Khanh, Cô Ngọc Vũ. 

+ Tuần 8: Thầy Ngọc Anh, Cô Phan Thủy, Cô Thùy Dung, Cô Thu Thảo, Cô Xuân Đào, Cô Kiêm 

Hoa, Cô Kim Dung. 

- Nhắc HS ôn tập kĩ cho đợt KTgk1 vào tuần 9 và 10 đạt kết quả tốt nhất. 

2. Lịch kiểm tra giữa kì: Tuần 9 và 10 

- GVCN thông báo cho HS Kế hoạch tổ chức KT giữa kì 1 và Lịch KTgk1 (trái buổi). 

- HS làm kiểm tra tập trung từ ngày 04/11/2021 đến 09/11/2021.  

- Lưu ý HS theo dõi kĩ thời gian kiểm tra để làm bài đầy đủ. 

Ngày Buổi Khối Môn Thời 

gian 

làm bài 

Thời 

gian vào 

lớp 

Thời 

gian bắt 

đầu làm 

bài 

Thời 

gian 

nộp bài 

Thời 

gian 

đóng 

Link 

 

Thứ năm 

4/11/2021 

 

SÁNG 

 

8 

Ngữ văn 90 phút 7g15 7g30 9g00 9g03 

Địa 45 phút 9g10 9g25 10g10 10g13 

CHIỀU 6, 7, 9 Ngữ văn 90 phút 13g00 13g15 14g45 14g48 

7, 9 Địa 45 phút 15g00 15g15 16g00 16g03 

 

Thứ sáu 

5/11/2021 

SÁNG 8 Anh 60 phút 7g15 7g30 8g30 8g33 

Vật lí 45 phút 8g45 9g00 9g45 9g48 

 

CHIỀU 

7, 9 Anh 60 phút 13g00 13g15 14g15 14g18 

Vật lí 45 phút 14g30 14g45 15g30 15g33 

6 Anh 70 phút 13g00 13g15 14g25 14g28 

Thứ bảy 

6/11/2021 

SÁNG 8 Sinh 45 phút 7g15 7g30 8g15 8g18 

CN 45 phút 8g30 8g45 9g30 9g33 

 

 

CHIỀU 

7, 9 Sinh 45 phút 13g00 13g15 14g00 14g03 

CN 45 phút 14g15 14g30 15g15 15g18 

6 KHTN 60 phút 13g00 13g15 14g15 14g18 

CN 45 phút 14g30 14g45 15g30 15g33 

 
SÁNG 8 Toán 70 phút 7g15 7g30 8g40 8g43 
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Thứ hai 

8/11/2021 

GDCD 45 phút 9g00 9g15 10g00 10g03 

CHIỀU 6, 7, 9 Toán 70 phút 13g00 13g15 14g25 14g28 

GDCD 45 phút 14g40 14g55 15g40 15g43 

Thứ ba 

9/11/2021 

SÁNG 8 Hóa 45 phút 7g15 7g30 8g15 8g18 

Sử 45 phút 8g30 8g45 9g30 9g33 

 

CHIỀU 

7, 9 Sử 45 phút 13g00 13g15 14g00 14g03 

6 LS&ĐL 60 phút 13g00 13g15 14g15 14g18 

9 Hóa 45 phút 14g10 14g25 15g10 15g13 

3. Danh sách HS không có thiết bị cần hỗ trợ KTgk1 vào trường thực hiện làm kiểm tra giữa kì 

theo lịch KTgk1 (Thầy An Huy chuẩn bị phòng máy vi tính 1) 

S 

T 

T 
Tên học sinh không thể  

học tập trên Internet 
LỚP Địa chỉ ở hiện tại ĐT Ghi chú 

 

1 
Nguyễn Minh Nhật 6A4 

86/15 Âu Cơ, phường 9, 

Quận Tân Bình 
0395676071 

hai anh em sinh 

đôi, PH đi làm và 

đt xài lúc được 

lúc không. 

 

2 
Nguyễn Minh Huy 6A4 

86/15 Âu Cơ, phường 9, 

Quận Tân Bình 
0395676071 

hai anh em sinh 

đôi, PH đi làm và 

đt xài lúc được 

lúc không. 

3 
Hồ Văn Cường  6A4 

127/99/13 Âu cơ, 

Phường 14, Quận 11 
0369190255 

  

 

4 Nguyễn Hồng Ân 7A4 

86/74/25E Âu Cơ, 

phường 9, Quận Tân 

Bình 

0398394376 

  

 

 

 

 

5 Nguyễn Thị Thành Đạt  7A7 
58/35/2 Âu Cơ, phường 

9, quận Tân Bình 
0977988232 

ĐÃ THAM GIA 

HỌC TRỰC 

TUYẾN ĐƯỢC 

NHƯNG  

Nhà khó khăn 

không có thiết bị 

phải mượn thiết 

bị hàng xóm để 

học 

6 
Nguyễn Thu Hiền 7A7 

47/10 Âu Cơ, phường 9, 

quận Tân Bình 
0902591500 

Nhà khó khăn 

không có thiết bị 

 

 

 

 

7 Huỳnh Phan Ngọc Lan 8A4 
55/107A/23 Thành Mỹ, 

phường 8, quận Tân Bình 
0397377079 

ĐÃ THAM GIA 

HỌC TRỰC 

TUYẾN ĐƯỢC 

NHƯNG  

Nhà khó khăn 

không có thiết bị 

phải điện thoại 

người quen để 

học 

4. Dạy học các bộ môn: GDTC, Tin, Nghệ thuật (Mĩ thuật, Âm nhạc) 

- Điều chỉnh lịch học các bộ môn trên: thay vì học vào tuần 10, 12 thì HS sẽ học vào tuần 9 và 10 

để được KTgk1 theo TKB. 

5. Quy trình tổ chức kiểm tra trực tuyến 
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- Lịch test thử: tiết 4 sáng thứ ba và tiết 1 chiều thứ ba (2/11/2021). Phụ trách: T.Huân, C.Giang, 

T.Lâm, GVBM có tiết 4 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều. 

- Quy trình: 

5.1. Cô Giang, thầy Lâm tạo phòng thi cho các lớp phụ trách trên trang: https://lophoc.hcm.edu.vn theo 

đúng lịch phụ trách hỗ trợ. 

Thầy/cô GVCN + GVBM lưu ý học sinh vào đúng phòng có tên:  

KIỂM TRA GIỮA KÌ I – MÔN KHỐI (do 2 GV Tin học tạo). 

=> VD: KIỂM TRA GIỮA KÌ I - TOÁN 6. 

=> VD: KIỂM TRA GIỮA KÌ I - ANH 6.  

5.2. Thầy/cô giám thị tạo link cuộc họp trên Google meet cho lớp được phân công coi kiểm tra, sau đó 

chuyển link này đến cô Giang hoặc thầy Lâm để dán vào trang https://lophoc.hcm.edu.vn. 

5.3. Thầy/cô nhóm trưởng gửi link đề + pass cho cô Giang (2 link cho mỗi khối: 1 LINK đề riêng cho 

học sinh HÒA NHẬP và 1 LINK đề cho học sinh bình thường). Đồng thời chia sẻ quyền thiết kế form 

cho Cô Giang hoặc thầy Lâm để 1 trong 2 giáo viên có lịch hỗ trợ kiểm tra thực hiện khóa bài khi hết 

giờ. 

5.4. Trước giờ kiểm tra 25 phút, học sinh vào phòng tại trang https://lophoc.hcm.edu.vn (lưu ý học 

sinh chọn đúng phòng có tên môn kiểm tra theo lịch) để nhận link Google meet, thầy/cô giám thị cho 

học sinh vào phòng họp trên Google meet. 

5.5. Link bài kiểm tra sẽ được giáo viên Tin học gửi cho giám thị coi thi đồng thời cập nhật trên trang 

https://lophoc.hcm.edu.vn trước giờ làm bài 5 phút.  

5.6. Sau khi kết thúc buổi kiểm tra, Thầy/cô nhóm trưởng thực hiện chia sẻ quyền truy cập Google 

sheet + thư mục lưu bài trên Google drive (hoặc tệp tổng hợp kết quả làm bài của học sinh được tải 

xuống) cho thầy/cô GVBM thực hiện chấm bài. 

5.7. Thầy/cô GVBM thực hiện chấm bài + lưu lại file kết quả làm bài nộp lại cho thầy Huân PHT. 

6. Hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp (K6), HĐGD NGLL (khối 7, 8, 9)  

- Tháng 11 tiết HĐTN – HN học vào tuần 10 và tuần 12 

- Soạn giảng tiết HĐTN – HN và HĐGD NGLL tháng 11. 

- Chủ đề tháng 11: “Xây dựng tình bạn, tình thầy trò” (khối 6), “Tôn sư trọng đạo” (khối 7, 8, 9)  

Năng lực: + Thiết lập được các mối quan hệ với bạn, thầy cô và biết giữ gìn tình bạn, tình thầy trò. 

+ Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè. 

+ Giới thiệu được những nét nổi bật của nhà trường và chủ động tự giác tham gia xây dựng truyền 

thống nhà trường. 

+ Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội và của trường. 

+ Góp phần tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Phẩm chất: Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực. 

Tuần Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

Tuần 10 

HK1 

Thi đua “Dạy tốt – Học 

tốt” 

HĐ1: Tìm hiểu các cách 

thiết lập mối quan hệ với 

Thầy cô; Khám phá cách 

thiết lập và mở rộng quan 

Thi đua “Dạy tốt – 

Học tốt” 

HĐ1: Thảo luận về 

truyền thống “Tôn sư 

trọng đạo”. 

- Đăng kí thi đua “Hoa 

Thi đua “Dạy tốt – 

Học tốt” 

HĐ1: Thảo luận theo 

chủ đề “Tình nghĩa 

thầy trò”. 

HĐ2: Đăng kí thi 

Thi đua “Dạy tốt 

– Học tốt”. 

HĐ1: Thảo luận 

về chủ đề truyền 

thống “Tôn sư 

trọng đạo”. 

https://lophoc.hcm.edu.vn/
https://lophoc.hcm.edu.vn/
https://lophoc.hcm.edu.vn/
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hệ bạn bè. 

HĐ2: Giữ gìn mối quan 

hệ với Thầy cô, bạn bè. 

Phát triển kỉ năng tạo 

thiện cảm trong giao tiếp. 

điểm tốt dâng thầy, 

cô”. 

HĐ2: Hát về thầy, cô 

và mái trường mến 

yêu. 

đua “Hoa điểm tốt 

dâng thầy, cô”. 

 

HĐ2: Hát về thầy, 

cô và mái trường 

mến yêu. 

 

Tuần 12 

HK1 

Kỉ niệm Ngày nhà giáo 

Việt Nam 

HĐ3: Ứng xử đúng mực 

với Thầy cô. Xác định 

một số vấn đề của em khi 

ở trường. Giải quyết vấn 

đề nảy sinh trong mối 

quan hệ bạn bè. 

HĐ4: Sư tầm danh ngôn 

về tình bạn, tình thầy trò. 

Xây dựng sổ tay giao tiếp 

của lớp. 

Kỉ niệm Ngày nhà 

giáo Việt Nam 

HĐ3: Bình báo tường 

nhân ngày Ngày Nhà 

giáo VN 20/11. 

 

 

Kỉ niệm Ngày nhà 

giáo Việt Nam. 

HĐ3: Thi sáng tác 

theo đề tài “Công ơn 

thầy cô giáo”. 

 

 

Kỉ niệm Ngày nhà 

giáo Việt Nam. 

HĐ3: HS sinh 

hoạt văn nghệ 

chào mừng ngày 

Nhà giáo VN 

20/11. 

 

 

NỘI DUNG TÍCH HỢP: Tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng 

nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.  
NỘI DUNG LỒNG GHÉP ATGT: BÀI 3. HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - Lần 2/ tháng 11 

1. Tìm hiểu hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ nước ta. 

2. Tầm quan trọng của hệ thống báo hiệu đường bộ. 

3. Liên hệ bản thân. 

7. Về sách giáo khoa 

- Thống kê tình hình học sinh có SGK: Còn 2 HS lớp 6/2 mua sách nhưng chưa nhận SGK. 

8. Lịch phát sóng chương trình Khoa học giáo dục trên HTV KEY 

Khối Khung thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

6 7g30 – 8g15 Văn KHTN Anh Văn KHTN 

8g15 – 9g Toán LS&ĐL CN Toán LS&ĐL 

10g15 – 11g GDCD Tin Ng/thuật Anh  

9 13g30 – 14g15 Văn  Văn  Toán 

14g15 – 15g Anh  Toán  Anh 

- GVCN lưu ý các em học sinh chương trình phát sóng, đặc biệt là những học sinh vắng giờ học chính 

khóa và các em không đủ thiết bị học tập.  

III. THAM GIA THI GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 CẤP QUẬN (trực 

tuyến) 

Thời gian: 14g thứ hai ngày 01/11/2021, HS đăng nhập vào hệ thống để thi thử. 

        7g00 thứ ba ngày 02/11/2021 HS đăng nhập vào hệ thống để dự thi. 

        HS truy cập website để hỗ trợ cho kì thi: pgdtanbinh.789.vn  

Danh sách HS tham gia dự thi: (Thầy Vĩ Nghĩa phụ trách) 

Stt 
Mã danh 

bạ 
Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Email (Gmail) 

ĐT của học 

sinh dùng 

liên lạc 

trong quá 

trình thi 

1 A9G00M Đặng Khánh Nam 4/8/2007 ngochoi.dkn@gmail.com  0972506582 

2 A9G01U Lê Khôi Nguyên 10/8/2007 nguyenotaku100807@gmail.com  0908249038 

3 A9G02U 
Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh 
17/02/2007 macaronblue219@gmail.com 

0941920951 

4 A9G00H Bùi Hoàng Long 23/08/2007 hoanglongbui197@gmail.com  0814449080 

5 A9G040 Nguyễn Minh Đức 28/05/2007 gemini28052007@gmail.com 0362011096 

6 A9G025 Lê Nguyễn Trung Tín 21/07/2007 trungtin2172007@gmail.com  0783408901 

mailto:ngochoi.dkn@gmail.com
mailto:nguyenotaku100807@gmail.com
mailto:macaronblue219@gmail.com
mailto:hoanglongbui197@gmail.com
mailto:gemini28052007@gmail.com
mailto:trungtin2172007@gmail.com
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7 A9G005 Lương Văn Đạt 23/07/2007 doanthithu3507@gmail.com  0708263507 

8 C9G05E Nguyễn Thành Khoa 2/5/2007 thanhkhoa20000@gmail.com  0706676257 

IV. THAM GIA THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP QUẬN (trực tuyến) 

- Thời gian: 7g00 thứ bảy ngày 06/11/2021 HS đăng nhập vào hệ thống để dự thi. 

        HS truy cập website để hỗ trợ cho kì thi: pgdtanbinh.789.vn  

- GVCN thông báo HS vào trường gặp Cô Phương VP (thứ hai và thứ ba ngày 01, 02/11/2021) 

nhận phiếu báo danh, hướng dẫn thi, qui định nộp bài thi, giấy làm bài. 

- Danh sách HS tham gia dự thi: (GV bồi dưỡng HSG phụ trách) 

Stt 
Mã danh 

bạ 
Họ và tên Năm sinh Môn thi Địa chỉ Email (Gmail) 

ĐT của học 

sinh dùng 

liên lạc 

trong quá 

trình thi 

1 A9G057 
Phạm Ngô Ca 

Thương 
2/3/2007 Văn cathuong03022007@gmail.com  0353352264 

2 A9G060 Đào Bảo Trân 6/25/2007 Văn Daobaotran207@gmail.com 0903441204 

3 A9G05P Lưu Gia Nghi 14/10/2007 Văn sunieamy9395@gmail.com 0902324036 

4 A9G04O 
Phạm Vũ Minh 

Anh 
11/10/2007 Văn pinkbutter0207@gmail.com 0907606406 

5 A9G04O 
Nguyễn Minh 

Đức 
28/5/2007 Toán gemini28052007@gmail.com 03620111096 

6 A9G00H Bùi Hoàng Long 23/8/2007 Toán hoanglongbui197@gmail.com 0814449080 

7 A9G01U Lê Khôi Nguyên 10/8/2007 Toán nguyenotaku100807@gmail.com 0908249038 

8 A9G008 
Nguyễn Ngọc 

Hân 
14/7/2007 

Tiếng 

Anh 
51nguyenngochan@gmail.com 0949343135 

9 A9G02U 
Nguyễn Thị 

Thúy Quỳnh 
17/2/2007 

Tiếng 

Anh 
macaronblue219@gmail.com 0914723739 

10 A9G03R 
Nguyễn Ngọc 

Trinh 
22/03/2007 

Tiếng 

Anh 
trinhnn2203@gmail.com 0909595663 

11 A9G02K 
Dương Thừa 

Hưng 
18/10/2007 

Tiếng 

Anh 
duonghun4321@gmail.com 0907560629 

12 A9G00F Trương Gia Kiệt 19/7/2007 
Tiếng 

Anh 
max.truong@icloud.com 0942933802 

13 A9G01N 
Trần Hoàng 

Lâm 
30/09/2007 

Tiếng 

Anh 
lantranxuan2@gmail.com 0906612794 

14 A9G064 
Trần Nguyễn 

Minh Tuệ  
10/8/2007 

Tiếng 

Anh 
tuetran.miheo@gmail.com 0903606499 

15 A9G018 Phạm Chí Bảo 16/04/2007 
Tiếng 

Anh 
pchbao@gmail.com 0848007915 

16 A9G03G 
Đoàn Trịnh 

Phương Na  
17/01/2007 

Tiếng 

Anh 
nadoan1701@gmail.com 0704125467 

17 A9G027 
Huỳnh Trần 

Thanh Trúc 
6/10/2007 

Tiếng 

Anh 
tranthanhtruch@gmail.com 0814926292 

mailto:doanthithu3507@gmail.com
mailto:thanhkhoa20000@gmail.com
mailto:cathuong03022007@gmail.com
mailto:Daobaotran207@gmail.com
mailto:sunieamy9395@gmail.com
mailto:pinkbutter0207@gmail.com
mailto:gemini28052007@gmail.com
mailto:hoanglongbui197@gmail.com
mailto:nguyenotaku100807@gmail.com
mailto:51nguyenngochan@gmail.com
mailto:macaronblue219@gmail.com
mailto:trinhnn2203@gmail.com
mailto:duonghun4321@gmail.com
mailto:max.truong@icloud.com
mailto:lantranxuan2@gmail.com
mailto:tuetran.miheo@gmail.com
mailto:pchbao@gmail.com
mailto:nadoan1701@gmail.com
mailto:tranthanhtruch@gmail.com
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18 A9G03P 
Hồ Ngọc Bích 

Trâm 
6/3/2007 

Tiếng 

Anh 
tramho0306@gmail.com 0793701053 

19 A9G051 
Nguyễn Ngọc 

Phong 
3/9/2007 

Tiếng 

Anh 
Williamphong6@gmail.com 0866090679 

20 A9G04E 
Nguyễn Đắc 

Minh Thư 
02/6/2007 Lý ndmt0206@gmail.com  0896480624 

21 A9G02N 
Nguyễn Đăng 

Khôi 
02/7/2007 Lý ngoctram67119@gmail.com  0783635457 

22 B9G073 
Nguyễn Tuấn 

Hùng 
03/12/2007 Lý nguyentuanhung7277@gmail.com  0967359624 

23 A9G035 
Trần Nguyễn 

Ngọc Anh 
1/27/2007 Hoá anhtrannguyen27122007@gmail.com 906465681 

24 A9G052 
Nguyễn Hoàng 

Phúc 
6/3/2007 Hoá Thetranvan874@gmail.com 0707596571 

25 A9G00D Võ Tuấn Khang 8/5/2007 Hoá tonykhangvo@gmail.com 0938501839 

26 A9G03Y 
Nguyễn Quân 

Đạt 
4/27/2007 Hoá quandatbentre270@gmail.com 0904557155 

27 A9G01T 
Võ Hoàng Kim 

Ngân 
7/17/2007 Sinh acelinetarot@gmail.com 0909642412 

28 A9G05G Trần Ngọc Bảo 9/20/2007 Sinh baob99715@gmail.com 0764360633 

29 A9G00I Hồ Minh Long 12/11/2007 Sinh hominhlong07@gmail.com 0357002720 

30 B9G076 
Trần Thị Mỹ 

Tâm 
7/31/2007 Lịch sử ttmtam2007@gmail.com 0339 635687 

31 A9G01D 
Nguyễn Ngọc 

Gia Hân 
6/22/2007 Lịch sử nguyenngocgiahan07@gmail.com 0779 100182 

32 A9G04H 
Huỳnh Ngọc 

Trâm 
6/19/2007 Địa lí huynhttram1906@gmail.com 0922945779 

33 A9G028 
Võ Thanh 

Tuyền 
10/3/2007 Địa lí hanrina2007@gmail.com 0938839679 

34 A9G00J Trịnh Gia Mẫn 12/2/2007 Địa lí trinhgiaman07@gmail.com 0789475048 

35 A9G00M 
Đặng Khánh 

Nam 
04/08/2007 

Công 

nghệ 
ngochoi.dkn@gmail.com 0972506582 

36 A9G04V Phan Gia Huy 11/02/2007 
Công 

nghệ 
phangiahuy110207@gmail.com 0983646773 

37 A9G00U 
Phạm Phú 

Phương 
28/06/2007 

Công 

nghệ 
phamphuphuong20@gmail.com 0868846047 

38 A9G01Z 
Đỗ Vương Gia 

Phúc 
24/05/2007 

Công 

nghệ 
giaphuc240507@gmai.com 0902903076 

39 A9G00A 
Huỳnh Nữ 

Minh Hoàng 
06/04/2007 

Công 

nghệ 
Ngoq12221@gmail.com  0903071224 

V. CÔNG TÁC ĐỘI: Chủ đề năm học 2021–2022 

“Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh 

mailto:tramho0306@gmail.com
mailto:Williamphong6@gmail.com
mailto:ndmt0206@gmail.com
mailto:ngoctram67119@gmail.com
mailto:nguyentuanhung7277@gmail.com
mailto:quandatbentre270@gmail.com
mailto:acelinetarot@gmail.com
mailto:baob99715@gmail.com
mailto:hominhlong07@gmail.com
mailto:ngochoi.dkn@gmail.com
mailto:phangiahuy110207@gmail.com
mailto:phamphuphuong20@gmail.com
mailto:giaphuc240507@gmai.com
mailto:Ngoq12221@gmail.com
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Học tốt, chăm ngoan – Vui khỏe, an toàn” 

1. Tiếp tục giáo dục học sinh: 

- Tự giác, chủ động, thích ứng với những thay đổi trong phương pháp học tập, rèn luyện, tham gia các 

phong trào. 

- Giữ gìn nề nếp, tác phong (dù đang ở nhà học tập trực tuyến). 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình Rèn luyện đội viên gắn với hoạt động “Em làm việc tốt mỗi ngày 

ở gia đình, ở lớp, ở trường”. 

- Đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ các bạn đội viên, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. 

2. Hướng dẫn học sinh đọc báo Khăn Quàng Đỏ, Nhi đồng, Mực tím online 

- Hướng dẫn học sinh đăng nhập vào trang thư viện mực tím đón đọc báo Khăn Quàng Đỏ, Nhi đồng 

số 7 phát hành ngày 26/10. Vận động học sinh đọc và làm theo báo Đội. 

- Cô Giang đăng link đọc báo trên website nhà trường. 

3. Triển khai hội thi sáng tác văn học lần thứ 5 

- Tham gia hội thi văn học lần thứ 5 dành cho học sinh đội viên Thành phố năm 2022 với chủ đề: 

“Cám ơn những điều yêu thương”.  

- Thời gian tham gia từ 15/10/2021 đến 28/4/2022. 

VI. CÔNG TÁC KHÁC 
1. Danh sách học sinh lớp 7 chưa đủ 12 tuổi để tiêm vaccine 

STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp Ghi chú 

1 Lê Ngọc Phương 25/12/2009 THCS-LTK-7A1  

2 Nguyễn Dương Tuấn Huy 24/12/2009 THCS-LTK-7A1  

3 Trương Văn Sang 14/12/2009 THCS-LTK-7A1  

4 Đỗ Thị Ánh Nguyệt 12/12/2009 THCS-LTK-7A1  

5 Đặng Hoàng Kim Loan 24/11/2009 THCS-LTK-7A1  

6 Viên Thành Tuấn 18/11/2009 THCS-LTK-7A1  

7 Phạm Hoàng Anh Kiệt 17/11/2009 THCS-LTK-7A1  

8 Trần Bảo Hân 11/11/2009 THCS-LTK-7A1  

9 Mai Thanh Liêm 16/12/2009 THCS-LTK-7A2  

10 Trần Thái Khang 03/12/2009 THCS-LTK-7A2  

11 Nguyễn Quang Tú 21/11/2009 THCS-LTK-7A2  

12 Nguyễn Hoàng Minh 05/11/2009 THCS-LTK-7A2  

13 Lê Thảo Nguyên 01/11/2009 THCS-LTK-7A2  

14 Nguyễn Gia Huy 23/12/2009 THCS-LTK-7A3  

15 Trần Ngọc Quỳnh Anh 21/12/2009 THCS-LTK-7A3  

16 Đỗ Viên Châu 26/11/2009 THCS-LTK-7A3  

17 Thang Minh Tuấn Dũng 22/11/2009 THCS-LTK-7A4  

18 Trần Bảo Nam 11/11/2009 THCS-LTK-7A4  

19 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 21/12/2009 THCS-LTK-7A5  

20 Đặng Hoàng Vương 13/12/2009 THCS-LTK-7A5  

21 Lê Ngọc Ấn 10/12/2009 THCS-LTK-7A5  

22 Trần Cao Minh Vy 29/11/2009 THCS-LTK-7A5  

23 Lý Thị Trang Mai 02/11/2009 THCS-LTK-7A5  

24 Võ Phương Thảo 16/12/2009 THCS-LTK-7A6  

25 Nguyễn Văn Hiếu 12/12/2009 THCS-LTK-7A6  

26 Trương Minh Hải 03/11/2009 THCS-LTK-7A6  
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27 Trần Hà Quang Hậu 27/12/2009 THCS-LTK-7A7  

28 Trần Ngọc Bích Ngân 27/11/2009 THCS-LTK-7A7  

29 Nguyễn Thiên Lộc 17/11/2009 THCS-LTK-7A7  

30 Hoàng Quốc Đạt 02/11/2009 THCS-LTK-7A7  

2. DS học sinh đăng kí tiêm vét vắc xin 

# Họ và tên (*) 

Ngày sinh 

dạng 

dd/mm/yyyy 

(*) 

Giới 

tính (*) 

(0:nam, 

1:nữ) 

Mã 

nhóm  

đối 

tượng ưu 

tiên (*) 

(Tham 

khảo 

PL2) 

Đơn vị 

công tác 

Số điện thoại 

(Tối thiểu 10 

số) 

 

1 Đào Minh Khang 1/27/2009 0 71 7A1 0907350266  

2 Trần Hoàng Ngọc Châu 7/18/2009 1 71 7A2 0987677041  

3 Huỳnh Uy Hào 4/26/2009 0 71 7A2 0909595521  

4 Lương Thị Phương Nhi 7/8/2009 1 71 7A2 0909726211  

5 Nguyễn Lê Hồng Thắm 4/24/2009 1 71 7A2 0978102353  

6 Nguyễn Hữu Thắng 4/10/2008 0 71 7A3 0902982088  

7 Lữ Minh Tân 6/16/2009 0 71 7A7 0774782669  

8 Huỳnh Bửu Thuyền 6/16/2009 1 71 7A7 0906669298  

9 Trương Gia Huy 5/22/2009 0 71 7A7 0907051071  

10 
Phạm Nguyễn Khải 

Hoàn 
3/10/2009 0 71 7A7 0933858787  

11 Nguyễn Anh Khoa 8/10/2008 0 71 8A1 0914472727  

12 Trần Hảo Hảo 12/31/2008 1 71 8A1 0933733183  

13 Vũ Hoàng Phương Nghi 10/8/2008 1 71 8A1 0909350152  

14 Võ Hoàng Khánh Vy 4/28/2008 1 71 8A1 0946858995  

15 Ngô Thiên Bảo 1/12/2008 0 71 8A1 0907050689  

16 Trần Phan Bảo Hân  3/27/2008 1 71 8A2 0934026968  

17 Đỗ Phương Linh 10/9/2008 1 71 8A3 008520544  

18 Ngô Huỳnh Anh Kiệt 5/3/2008 0 71 8A3 0918131031  
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19 Trần Ngọc Băng 7/7/2008 1 71 8A4 0908188366  

20 Nguyễn Ngọc Ánh Điệp 3/3/2008 1 71 8A4 0347618065  

21 Hùynh Phan Ngọc Lan 6/8/2007 1 71 8A4 0365800064  

22 Nguyễn Thị Ánh Linh 12/27/2007 1 71 8A4 0902622847  

23 Nguyễn Đỗ Khánh Ngọc 1/12/2008 1 71 8A4 0356186724  

24 Lê Thị Hồng Thi 5/16/2008 1 71 8A4 0909603908  

25 Trần Thị Mỹ Uyên 5/30/2008 1 71 8A4 0906310851  

26 Đặng Thị Thảo Vy 10/3/2008 1 71 8A4 0702306363  

27 Âu Dương Phong  2/21/2008 0 71 8A4 0909291550  

28 Nguyễn Hữu Phi Long 2/3/2008 0 71 8A5 0963034578  

29 Trần Yến Nhi 10/18/2008 1 71 8A5 0908419007  

30 Chiêu Minh Toàn 7/3/2008 0 71 8A5 0798861126  

31 Bùi Vĩ Đông 6/10/2008 0 71 8A5 0937241576  

32 Trần Ngọc Thanh Vy 10/10/2008 1 71 8A5 0937573983  

33 Nguyễn Minh Phong 11/7/2008 0 71 8A6 0796546765  

34 
Nguyễn Trần Hoàng 

Anh 
5/14/2008 0 71 8A6 0795531932  

35 Lê Thùy Dương 3/10/2008 1 71 8A7 0989065026  

36 Nguyễn Tuấn Hưng 7/10/2008 0 71 8A7 0385550034  

37 Huỳnh Tấn Phát 3/18/2008 0 71 8A7 0933227680  

38 Tạ Nhật Tân 12/31/2007 0 71 8A7 0908700723  

39 Trần Hoàng Hưng Thịnh 12/16/2008 0 71 8A7 0702965157   

40 
Phan Nguyễn Thùy 

Trang 
7/9/2008 1 71 8A7 0908939273   

41 Nguyễn Minh Khang 8/30/2007 0 71 9A2 0918844892  

42 Nguyễn Kim Lê Uyên 6/20/2007 1 71 9A2 0967118560  
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43 Đỗ Thị Minh Thư 5/16/2007 1 71 9A2 0778346725  

44 Nguyễn Ngọc Hân 7/14/2007 1 71 9A3 0903199877  

45 Phạm Phú Phương 6/28/2007 0 71 9A3 0932243940  

46 Phạm Ngô Ca Thương 2/3/2007 1 71 9A3 0353352264  

47 Dương Thị Thúy An 12/18/2007 1 71 9A4 0398254212  

48 Trần Ngọc Thùy Dương 12/10/2007 1 71 9A4 0764022452  

49 Tôn Ngọc Hân 10/8/2007 1 71 9A4 0913892739  

50 Thân Trọng Hà My 11/18/2007 1 71 9A4 0908353363  

51 Huỳnh Trọng Phát 11/23/2007 0 71 9A4 0933766201  

52 Lê Minh Quân 6/21/2007 0 71 9A4 0909754739  

53 Phạm Chí Tài 8/3/2007 0 71 9A4 0938641374  

54 Lê Thanh Tiến 11/30/2007 0 71 9A4 0909187138  

55 Lê Tiến Đạt 11/14/2007 0 71 9A7 0937669619  

56 Lê Tuấn Khôi 5/18/2007 0 71 9A7 0908752038  

57 Lê Tuyết Nhi 3/1/2007 1 71 9A7 0972663633  

58 Võ thanh Tuyền 10/3/2007 1 71 9A7 0932797779  

59 Nguyễn Hồ Thanh Vân 1/1/2007 1 71 9A7 0901391751  

60 
Nguyễn Lê Thư Kỳ 2/7/2009 1 

71 
7A4 0797287111 

 

61 Nguyễn Đoàn Thanh 

Phương 8/26/2009 0 
71 

7A4 0932102761 

 

62 
Đỗ Vỹ Đại 12/2/2008 0 

71 
7A4 0902784351 

 

63 Nguyễn Phạm Long Anh 12/01/2009 0 71 6A5 0986049223 
 

3. Tham gia bảo hiểm y tế HSSV năm 2022:  

Thống kê tình hình học sinh mua BHYT năm 2022 

STT Lớp Tên GVCN Sỉ số 
Số HS 

đóng 

Mua 

khác 
Tỉ lệ % 

1 6A1 TRẦN THỊ KIÊM HOA 36 30   83.3% 

2 6A2 

NGUYỄN NHƯ KHÁNH 

HẢO 
35 

20   57.1% 

3 6A3 PHẠM KHÁNH MINH 29 17   58.6% 
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4 6A4 TRUNG KIM THẢO TRANG 29 13   44.8% 

5 6A5 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 29 13   44.8% 

8 7A1 HOÀNG THỊ THU THÙY 25 20 1 84.0% 

9 7A2 LÊ THỊ XUÂN THẢO 25 25   100.0% 

10 7A3 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 30 25   83.3% 

11 7A4 ĐOÀN THANH PHONG 27 12   44.4% 

12 7A5 NGUYỄN THỊ THU THẢO 27 17   63.0% 

13 7A6 MAI THỊ BÍCH HỒNG 27 14   51.9% 

14 7A7 NGUYỄN NGỌC TÂN 26 15   57.7% 

15 8A1 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 27 27   100.0% 

16 8A2 LÝ THỊ ANH NGỌC 27 23   85.2% 

17 8A3 ĐẶNG THỊ XUÂN ĐÀO 29 20 2 75.9% 

18 8A4 NGUYỄN LÊ NHƯ Ý 25 17 1 72.0% 

19 8A5 NGUYỄN HỒ KIM NGÔN 27 17   63.0% 

20 8A6 TRẦN THỊ THƯƠNG HUYỀN 27 22   81.5% 

21 8A7 NGUYỄN DUY KHÁNH 27 10   37.0% 

22 9A1 TRẦN NGUYỄN HẠ LONG 28 16   57.1% 

23 9A2 MÃ HÀ LAN 27 21   77.8% 

24 9A3 ĐẶNG DÂN 35 33   94.3% 

25 9A4 VŨ DUY THỊ THÙY VÂN 27 21   77.8% 

26 9A5 VŨ TRẦN NGỌC TRINH 26 19 1 76.9% 

27 9A6 LÊ THỊ TUYẾT LINH 30 24 1 83.3% 

28 9A7 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 30 17   56.7% 

TC 0 737 508 6 69.7% 

- Lưu ý GVCN tiếp tục thông tin cha mẹ HS đóng tiền mua BHYT năm 2022. 

4. Công tác phòng chống dịch Covid – 19: 

- GVCN tiếp nhận thông tin phản hồi của CMHS và HS về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống 

dịch bệnh và báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng nhà trường. 

- Thống kê học sinh bị F0 đến ngày 31/10/2021 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

- 6/5: 1 - 7/6: 1 

 

- 8/4: 1 - 9/6: 2 

- 9/7: 1 

5. Về cài đặt VssID 

STT Lớp Tên GVCN 
SS đầu 

năm 

SỐ ĐÃ 

CÀI VSSID 

Đã nộp 

TK01 
Tỉ lệ % 

Ghi 

chú 

1 6A1 TRẦN THỊ KIÊM HOA 36 30 1 86.1%   

2 6A2 

NGUYỄN NHƯ KHÁNH 

HẢO 
35 

9 4 37.1%   

3 6A3 PHẠM KHÁNH MINH 29 19 0 65.5%   

4 6A4 

TRUNG KIM THẢO 

TRANG 
29 

12 3 51.7%   

5 6A5 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 29 14 1 51.7%   

8 7A1 HOÀNG THỊ THU THÙY 25 14 10 96.0%   

9 7A2 LÊ THỊ XUÂN THẢO 25 21 4 100.0%   

10 7A3 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 30 24 2 86.7%   

11 7A4 ĐOÀN THANH PHONG 27 15 0 55.6%   

12 7A5 NGUYỄN THỊ THU THẢO 27 14 2 59.3%   

13 7A6 MAI THỊ BÍCH HỒNG 27 24 3 100.0%   
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14 7A7 NGUYỄN NGỌC TÂN 26 18 2 76.9%   

15 8A1 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 27 24 3 100.0%   

16 8A2 LÝ THỊ ANH NGỌC 27 22 3 92.6%   

17 8A3 ĐẶNG THỊ XUÂN ĐÀO 29 25 4 100.0%   

18 8A4 NGUYỄN LÊ NHƯ Ý 25 18 1 76.0%   

19 8A5 NGUYỄN HỒ KIM NGÔN 27 15 2 63.0%   

20 8A6 

TRẦN THỊ THƯƠNG 

HUYỀN 
27 

23 2 92.6%   

21 8A7 NGUYỄN DUY KHÁNH 27 14   51.9%   

22 9A1 

TRẦN NGUYỄN HẠ 

LONG 
28 20 8 

82.8%   

23 9A2 MÃ HÀ LAN 27 24 3 100.0%   

24 9A3 ĐẶNG DÂN 35 24 1 71.4%   

25 9A4 VŨ DUY THỊ THÙY VÂN 27 16 5 77.8%   

26 9A5 VŨ TRẦN NGỌC TRINH 26 18 8 100.0%   

27 9A6 LÊ THỊ TUYẾT LINH 30 23 3 63.3%   

28 9A7 

NGUYỄN THỊ THÚY 

NGA 
30 11 

  36.7%   

TC 0 737 484   65.6%   

- Các GVCN tiếp tục vận động và hướng dẫn CMHS cài đặt VssID để đảm bảo quyền lợi của con em. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí) 

 

 

 

        Ngô Nguyễn Thiên Trang 


